	     TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
Số: 29 /BC-CĐĐS
	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020


BÁO CÁO
Kết quả vận động hỗ trợ CNLĐ bị ảnh hưởng của dịch Covid-19
Căn cứ Thông báo Kết luận số 557-TB/ĐU ngày 29/4/2020 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN); Nghị quyết số 08-20/NQ-HĐTV ngày 04/5/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN về việc giao cho Công đoàn ĐSVN chủ trì, phối hợp phát động chương trình hỗ trợ công nhân lao động (CNLĐ) gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; Công đoàn ĐSVN báo cáo kết quả triển khai thực hiện cụ thể như sau:
I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI 

1. Cấp ngành
Căn cứ chỉ đạo của Đảng ủy, Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty, Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN và Tổng Giám đốc Tổng Công ty ĐSVN đã ban hành Công văn liên tịch số 1088/LT-ĐS ngày 08/5/2020 vận động tập thể, cá nhân trong và ngoài ngành hỗ trợ công nhân lao động bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 và triển khai đến 100 % đơn vị trong ngành đường sắt thực hiện.
2. Cấp cơ sở

Chuyên môn, công đoàn các cấp đã chủ động báo cáo với cấp uỷ cùng cấp, phối hợp triển khai vận động tại đơn vị để ủng hộ, hỗ trợ CNLĐ với nhiều hình thức phong phú.
Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của CNLĐ ngành đường sắt, các cá nhân, đặc biệt là lãnh đạo Đảng, Chuyên môn, Công đoàn, Đoàn thanh niên các cấp và các đơn vị trong toàn ngành đã gương mẫu tham gia ủng hộ và đạt kết quả cao.
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI, VẬN ĐỘNG CNLĐ BỊ ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19
1. Kết quả vận động, hỗ trợ CNLĐ bị ảnh hưởng dịch Covid-19
Tính đến ngày 15/6/2020, có 48 đơn vị tham gia vận động, ủng hộ qua tài khoản Công đoàn ĐSVN số tiền 2.000.719.000 đồng (Hai tỷ,bảy trăm mười chín nghìn đồng), 24 đơn vị không tham gia ủng hộ (danh sách và số tiền hỗ trợ cụ thể theo phụ lục 01,02) 
2. Hỗ trợ CNLĐ bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

2.1. Cấp ngành

- Căn cứ ý kiến thống nhất của Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty ĐSVN và Công đoàn ĐSVN đã trích 2 tỷ đồng vận động được trao cho Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội và Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn để hỗ trợ cho CNLĐ bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 phải nghỉ việc không lương trên 1 tháng, tạm hoãn HĐLĐ, luân phiên nghỉ việc có thu nhập thấp hơn TLmin vùng tính từ ngày 01/02/2020 đến ngày 30/6/2020, cụ thể:
+ Hỗ trợ Công ty CPVTĐS Hà Nội:  1.145.000.000 đồng
+ Hỗ trợ Công ty CPVTĐS Sài Gòn:    855.000.000 đồng

- Còn dư 719.000 đồng (Bảy trăm mười chín nghìn đồng) chuyển về Quỹ Xã hội – Từ thiện Tổng công ty ĐSVN.
- Đối với CNLĐ bị ảnh hưởng tại các đơn vị khác và các trường hợp đặc biệt khó khăn tại các công ty CP Vận tải đường sắt, Công đoàn ĐSVN đang triển khai hỗ trợ từ nguồn kinh phí của Công đoàn ĐSVN.

2. 2. Cấp cơ sở
Chuyên môn và công đoàn các đơn vị triển khai vận động hỗ trợ CNLĐ, đóng góp về Công đoàn ĐSVN. Các đơn vị được nhận hỗ trợ từ ngành triển khai kịp thời đến CNLĐ, đồng thời nhiều đơn vị đã có nhiều hình thức hỗ trợ kịp thời, cụ thể:
2.2.1. Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội

Đã triển khai hỗ trợ trực tiếp CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch Covid-19 tại 09 đơn vị trực thuộc số tiền 1.220.500.000 đồng bao gồm: (gói hỗ trợ từ Tổng công ty ĐSVN 1.145.000.000 đồng và trích từ nguồn quỹ xã hội của Công ty 75.500.000 đồng, trong đó:
+ Hỗ trợ 1108 CNLĐ tạm hoãn HĐLĐ 1 tháng, mức 700.000đ/người, với tổng số tiền 775.600.000 đồng;

+ Hỗ trợ 405 CNLĐ tạm hoãn HĐLĐ 2 tháng, mức 900.000đ/người, với tổng số tiền 364.500.000 đồng;

+ Hỗ trợ 67 CNLĐ tạm hoãn HĐLĐ 3 tháng, mức 1.200.000đ/người, với tổng số tiền 80.400.000 đồng;

Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội tiếp tục triển khai vận động, hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19.
2.2.2. Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn
Sau khi tiếp nhận kinh phí từ gói hỗ trợ Tổng công ty ĐSVN, Công ty đã hỗ trợ kịp thời cho 855 người lao động tại 07 đơn vị trực thuộc với mức 1.000.000 đ/người, tổng số tiền 855.000.000 đồng.
Ngoài ra, chuyên môn và công đoàn Công ty và các đơn vị thành viên như: Xí nghiệp Toa xe Sài Gòn, Chi nhánh Vận tải Đường sắt Nha Trang...trên tinh thần “tương thân, tương ái”, tổ chức vận động quyên góp hỗ trợ giúp đỡ người lao động có hoàn cảnh khó khăn hơn với nhiều hình thức: bằng tiền hoặc vật dụng qua “Gian hàng việc tử tế”; lương thực, thực phẩm thiết yếu ngay trong từng tổ, bộ phận, cung, đội, trạm hay trong toàn đơn vị. Tổng số kinh phí hỗ trợ tại Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn là trên 4,515 tỷ đồng.
2.2.3. Một số đơn vị khác 
 Các đơn vị khác đã có nhiều hình thức hỗ trợ trực tiếp cho CNLĐ bị ảnh hưởng dịch Covid-19, như: Công ty CP Xe lửa Gia Lâm hỗ trợ cho 11 người lao động số tiền 5.500.000 đồng; Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch Công đoàn ĐS đã hỗ trợ trực tiếp cho người lao động với số tiền 12.000.000 đồng; Công ty CP Sài Gòn Hỏa Xa đã hỗ trợ cho 64 người lao động số tiền 39.800.000 đồng…
2.3. Các hỗ trợ khác

- Mặt trận tổ quốc tỉnh Nghệ An hỗ trợ 3 tấn gạo cho CNLĐ các đơn vị đường sắt trong tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng do dịch Covid-19; hỗ trợ 01 buồng sát khuẩn sử dụng tại ga Vinh (Chi nhánh KTĐS Nghệ Tĩnh).

- Đoàn thanh niên Tổng công ty ĐSVN tổ chức trao tặng các phần quà theo Chương trình "San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch" do Trung ương Đoàn hỗ trợ. Tổng giá trị 100.000.000 đồng bao gồm: 03 tấn gạo, 2.000 quả trứng, 14 thùng trà Lipton, 10 thùng Knorr, 750 suất ăn miễn phí trong chương trình Triệu bữa cơm, 1.000 khẩu trang y tế và một số nhu yếu phẩm khác...cho Đoàn thanh niên các đơn vị trong ngành.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
- Việc tổ chức cuộc vận động, hỗ trợ CNLĐ bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 là một chủ trương hết sức đúng đắn, kịp thời theo sự chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty ĐSVN và Công đoàn ĐSVN.

- Mặc dù cuộc vận động triển khai trong thời gian ngắn (12 ngày), trong điều kiện ngành đường sắt hết sức khó khăn nhưng đã nhận được sự tích cực tham gia ủng hộ của các tập thể, cá nhân trong toàn ngành nên đạt kết quả cao. Đặc biệt sự tham gia ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, chuyên môn, công đoàn, đoàn thanh niên các cấp, có nhiều CNLĐ còn hết sức khó khăn cũng tham gia ủng hộ.
- Số tiền vận động được đã tổ chức hỗ trợ kịp thời cho CNLĐ bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhằm phần nào giảm bớt khó khăn cho CNLĐ, nhưng quan trọng hơn là nguồn động viên kịp thời thể hiện tình đoàn kết, gắn bó, sẻ chia, tương thân, tương ái của CNLĐ trong toàn ngành.

- Một số đơn vị trong ngành đã có nhiều hình thức sáng tạo để triển khai chương trình hỗ trợ CNLĐ bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Công đoàn Đường sắt Việt Nam báo cáo kết quả vận động hỗ trợ công nhân lao động bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

	Nơi nhận:
- Tổng Liên đoàn LĐVN (báo cáo);

- Đảng ủy TCT Đường sắt Việt Nam (báo cáo);

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TCT ĐSVN (b/cáo);

- Tổng Giám đốc TCT ĐSVN, Chủ tịch CĐĐS (b/cáo);

- Đoàn Thanh niên Tổng công ty ĐSVN;

- Các ban Chuyên môn, Công đoàn ĐSVN;

- Chuyên môn, Công đoàn các đơn vị trong toàn ngành;

- Trang Website Công đoàn ĐSVN;

-  Lưu: VP, TGCSPL.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Thanh Hoàn
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DANH SÁCH
Các đơn vị tham gia ủng hộ CNLĐ bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 
(Kèm theo Báo cáo số 29/BC-CĐĐS ngày 15/6/2020)
	TT
	Đơn vị
	Số CNLĐ
	Số tiền (đồng)
	Ghi chú

	1
	Cơ quan Tổng công ty ĐSVN
	260
	207.130.000
	 

	2
	Công ty CP VTĐS Hà Nội
	4008
	157.050.000
	 

	3
	Công ty CPĐS Bình Trị Thiên
	584
	105.000.000
	 

	4
	Công ty TTTH ĐS Đà Nẵng
	351
	82.450.000
	 

	5
	Công ty CPTTTH ĐS Sài Gòn 
	360
	80.000.000
	 

	6
	Công ty TTTH ĐS Hà Nội 
	445
	80.000.000
	 

	7
	Công ty CP ĐS Thanh Hóa 
	602
	71.700.000
	 

	8
	Công ty CPĐS Quảng Nam - Đà Nẵng
	599
	70.000.000
	 

	9
	Công ty CP TTTH ĐS Vinh 
	280
	60.100.000
	 

	10
	Công ty CP ĐS Hà Lạng
	731
	60.000.000
	 

	11
	Công ty CP ĐS Hà Thái
	502
	60.000.000
	 

	12
	Công ty CP ĐS Nghệ Tĩnh
	560
	60.000.000
	 

	13
	Công ty CP ĐS Quảng Bình
	502
	60.000.000
	 

	14
	Công ty CP ĐS Sài Gòn
	583
	60.000.000
	 

	15
	Công ty CPĐS Hà Hải 
	908
	60.000.000
	 

	16
	Công ty CPĐS Nghĩa Bình 
	543
	60.000.000
	 

	17
	Công ty CPĐS Phú Khánh
	721
	60.000.000
	 

	18
	Công ty CPĐS Thuận Hải 
	390
	60.000.000
	 

	19
	Công ty CPĐS Vĩnh Phú 
	454
	48.000.000
	 

	20
	Công ty CP ĐS Hà Ninh
	599
	40.000.000
	 

	21
	Chi nhánh Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội 
	630
	40.000.000
	 

	22
	Chi nhánh Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn 
	577
	40.000.000
	 

	23
	Ban QLDA ĐS  khu vực I 
	29
	30.100.000
	 

	24
	Công ty CP ĐS Yên Lào
	29
	30.000.000
	 

	25
	Chi nhánh Xí nghiệp Đầu máy Yên Viên 
	603
	30.000.000
	 

	26
	Công ty CP TTTH ĐS Bắc Giang
	189
	25.000.000
	 

	27
	Chi nhánh KTĐS Sài Gòn
	473
	23.650.000
	 

	28
	Chi nhánh Xí nghiệp Đầu máy Đà Nẵng
	506
	20.550.000
	 

	29
	Chi nhánh Xí nghiệp Đầu máy Vinh
	394
	20.550.000
	 

	30
	Chi nhánh KTĐS Hà Nội
	336
	20.000.000
	 

	31
	Chi nhánh KTĐS Thừa Thiên Huế
	390
	19.989.000
	 

	32
	Chi nhánh KTĐS Phú Khánh
	303
	18.850.000
	 

	33
	Chi nhánh KTĐS Nghĩa Bình
	354
	17.900.000
	 

	34
	Công ty CP Đá Đồng Mỏ
	61
	15.000.000
	 

	35
	Trung tâm Điều hành Vận tải ĐS
	135
	14.000.000
	 

	36
	Công ty CP Xe lửa Dĩ An
	210
	12.500.000
	 

	37
	Chi nhánh KTĐS Hà Thanh
	361
	10.600.000
	 

	38
	Ban quản lý Dự án ĐS Khu vực 2
	29
	10.000.000
	 

	39
	Chi nhánh KTĐS Hà Lạng
	290
	10.000.000
	 

	40
	Chi nhánh KTĐS Hà Thái Hải
	408
	10.000.000
	 

	41
	Chi nhánh KTĐS Nghệ Tĩnh
	361
	10.000.000
	 

	42
	Trường Cao đẳng Đường sắt 
	190
	10.000.000
	 

	43
	Công ty CP Xe lửa Gia Lâm
	160
	5.000.000
	 

	44
	Ban Quản lý DAĐS Khu vực 3
	22
	3.700.000
	 

	45
	Chi nhánh KTĐS Hà Lào
	334
	3.000.000
	 

	46
	Chi nhánh KTĐS Lào Cai
	185
	3.000.000
	 

	47
	Trung tâm y tế Đường sắt
	29
	3.000.000
	 

	48
	Chi nhánh ga Đồng Đăng 
	49
	2.900.000
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	2.000.719.000
	 

	
	
	
	
	

	Bằng chữ: Hai tỷ, bảy trăm mười chín nghìn đồng
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	TM. BAN THƯỜNG VỤ
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	Nguyễn Thanh Hoàn
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DANH SÁCH

Các đơn vị không tham gia ủng hộ CNLĐ bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 cấp ngành

(Kèm theo Báo cáo số 29/BC-CĐĐS ngày 15/6/2020)
	STT
	Đơn vị
	Ghi chú

	1. 
	Công ty CP Vận tải ĐS Sài Gòn
	Công ty và các Chi nhánh vận động ủng hộ tại đơn vị  theo điểm 1 Công văn liên tịch số 1088

	2. 
	Công ty CP Tổng công ty Công trình ĐS
	

	3. 
	Công ty CP Đá Mỹ Trang
	

	4. 
	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Công trình I
	

	5. 
	Công ty CP Công trình 2
	

	6. 
	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Công trình 3
	

	7. 
	Công ty CP Công trình 6 
	

	8. 
	Công ty CP Vĩnh Nguyên
	

	9. 
	Công ty CP Khách sạn Hải Vân Nam
	

	10. 
	Công ty CP DVVT ĐS khu vực I
	

	11. 
	Công ty CP Đầu tư & XD GTVT
	

	12. 
	Công ty Toa xe Hải Phòng
	

	13. 
	Công ty CP Dịch vụ ĐS Hà Nội
	

	14. 
	Công ty CP XL và CK cầu đường
	

	15. 
	Công ty CP vận tải & Thương mại ĐS
	

	16. 
	Công ty CP ĐT công trình Hà Nội
	

	17. 
	Công ty CP  XD công trình Đà Nẵng
	

	18. 
	Công ty CP Viễn thông THĐS
	

	19. 
	Công ty CP Dịch vụ vận tải ĐS
	

	20. 
	Công ty CP Tư vấn ĐT&XD GTVT
	

	21. 
	Công ty CP Tư vấn ĐT & XD ĐS
	

	22. 
	Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa
	

	23. 
	Công ty CP XNK vật tư thiết bị  ĐS
	

	24. 
	Công ty CP In ĐS Sài Gòn
	


1

